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02/01/2020
Thứ năm 7:00 17:00

Đội 
QLVH 
LĐCT

Tổ 
QLVH 

ĐD 
220/110 

kV

Kiểm tra định kỳ ngày đường dây (xe Uoat 
53N-7790)

Đường dây 110kV 175 Đa Nhim - 174 CMX: Từ trụ cổng lộ 
175 NMTĐ Đa Nhim đến trụ 99 Không cắt điện lưới  

 7:45 12:00 PRTC Đội/ 
PRTC

Tăng công suất trạm LƯƠNG CÁCH 15 lên 
3x50 kVA (xe Hino)

Tuyến 471TC: Tại trạm LƯƠNG 
CÁCH 15 Xã Hộ Hải Cắt FCO trạm LƯƠNG 

CÁCH 15 308

 8:00 11:30 PRTC Đội/ 
PRTC

Giảm công suất trạm PHƯỚC NHƠN 10 
xuống 3x25 kVA (xe Hino)

Tuyến 471NH: Tại trạm PHƯỚC 
NHƠN 10 Xã Xuân Hải Cắt FCO trạm PHƯỚC 

NHƠN 10 37

 13:45 17:00 PRTC Đội/ 
PRTC Phát quang đường dây hạ áp (xe Tải) Hạ áp trạm: LƯƠNG CÁCH 3, 15 Xã Hộ Hải Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 PRTC Đội/ 
PRTC Phát quang đường dây hạ áp (xe Hino CTy) Hạ áp trạm ĐÀI SƠN 1 Xã Thành Hải Không cắt điện lưới  

 7:00 17:00 NH Đội/NH Phát quang cây xanh lưới điện hạ áp Lưới điện hạ áp các trạm: TRẦN 
VĂN PHƯỚC, HÀ RÒ 1, 2, 3 và 4

Xã Thanh Hải; phường 
Văn Hải Không cắt điện lưới  

 8:00 16:00 NH Đội/NH Vệ sinh cách điện thiết bị và lưới điện trung 
áp bằng nước áp lực cao

Lưới điện tuyến 472NH từ sau R-
MTân 1 và các nhánh rẽ Xã Tri Hải Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 NP Đội/NP Phát quang lưới điện trung, hạ áp và gỡ rơm 
rạ bám trên trụ (Hino PCNT)

Từ trụ 474TC/103/12 đến trụ 
474TC/103/54 và các nhánh rẽ Xã Phước Thái Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 NP Đội/NP Phát quang lưới điện trung, hạ áp và gỡ rơm 
rạ bám trên trụ (Hino)

Từ trụ 476NP/96 đến trụ 476NP/150 
và các nhánh rẽ Thị trấn Phước Dân Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 TN Đội/TN Phát quang HLATLĐ trung - hạ áp Nhánh: NHà 4, 5; hạ áp các trạm: 
NHỊ HÀ 1, 2, 6, 7 và 9 Xã Nhị Hà Không cắt điện lưới  



02/01/2020
Thứ năm 7:30 17:00 NS Đội/NS Phát quang cây cao lưới điện trung áp tuyến 

471NS Từ trụ 471NS/93 đến hết tuyến Xã: Lương Sơn, Lâm 
Sơn Không cắt điện lưới  

 7:30 16:30 TB Đội/TB Kiểm tra lưới điện trung hạ áp và trạm biến 
áp tuyến: 476NH, 473NH

Đường dây trung hạ áp và trạm biến 
áp tuyến: 476NH, 473NH Huyện Thuận Bắc Không cắt điện lưới  

03/01/2020
Thứ sáu 7:00 17:00

Đội 
QLVH 
LĐCT

Tổ 
QLVH 

ĐD 
220/110 

kV

Kiểm tra định kỳ ngày đường dây (xe Uoat 
53N-7790)

- Đường dây 110kV 171 Ninh Sơn - 172 CMX: Từ trụ cổng lộ 
171 TBA 110kV Ninh Sơn đến trụ 163.
- Đường dây 110kV 175 Đa Nhim - 174 CMX: Từ trụ 100 đến 
trụ 136.

Không cắt điện lưới  

 7:45 11:30 PRTC Đội/ 
PRTC

Tăng công suất trạm GÒ ĐẾN lên 1x75 
kVA (xe Hino)

Tuyến 476TC: Tại trạm GÒ ĐẾN 
(trụ 476TC/31/97) Xã Mỹ Sơn Cắt FCO trạm GÒ ĐẾN 101

 8:00 17:00 PRTC Đội/ 
PRTC

Tăng công suất trạm MỸ SƠN 1 lên 2x50 
kVA (xe Hino + Tải) Tuyến 478TC: Tại trạm MỸ SƠN 1 Xã Mỹ Sơn Cắt FCO, tháo 01 kẹp 

hotline trạm  MỸ SƠN 1 100

 7:30 17:00 PRTC Đội/ 
PRTC Phát quang đường dây trung, hạ áp (xe Tải) Tuyến 478TC: Từ sau LBS 

476TC/163A Xã Mỹ Sơn Không cắt điện lưới  

 7:00 17:00 NH Đội/NH Phát quang cây xanh lưới điện hạ áp Lưới điện hạ áp các trạm: THÁI AN 
5, MỸ AN 2, 8 và 9

Xã Vĩnh Hải; phường 
Mỹ Đông Không cắt điện lưới  

 7:00 17:00 NH Đội/NH Phát quang cây xanh lưới điện trung áp Tuyến 472NH từ sau R-TChinh 1 Phường Văn Hải Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 NP Đội/NP Kiểm tra đường dây, TBA và tình hình vận 
hành tụ bù trung-hạ áp định kỳ Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 NP Đội/NP Phát quang lưới điện trung, hạ áp và gỡ rơm 
rạ bám trên trụ (Hino PCNT)

Từ trụ 474TC/472TC/01 đến trụ 
474TC/65 và các nhánh rẽ

Xã Phước Sơn; phường 
Bảo An Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 NP Đội/NP Phát quang lưới điện trung, hạ áp và gỡ rơm 
rạ bám trên trụ (Hino)

Từ trụ 472TC/152 đến trụ 
472TC/195 và các nhánh rẽ

Xã An Hải; phường 
Đạo Long Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 TN Đội/TN Phát quang HLATLĐ trung - hạ áp
Nhánh rẽ sau LBF 478NP-7/310; hạ 
áp các trạm: LÀ A, THÔN GIÁ và 
THÔN GIÁ 2

Xã Phước Hà Không cắt điện lưới  



03/01/2020
Thứ sáu 7:30 17:00 NS Đội/NS Phát quang cây cao lưới điện trung áp tuyến 

473NS Từ trụ 473NS/117/50 đến hết nhánh Xã: Phước Tiến, Phước 
Tân Không cắt điện lưới  

 7:30 16:30 TB Đội/TB Kiểm tra lưới điện trung hạ áp và trạm biến 
áp tuyến: 476NH, 473NH

Đường dây trung hạ áp và trạm biến 
áp tuyến: 476NH, 473NH Huyện Thuận Bắc Không cắt điện lưới  

06/01/2020
Thứ hai 7:00 17:00

Đội 
QLVH 
LĐCT

Tổ 
QLVH 

ĐD 
220/110 

kV

Kiểm tra định kỳ ngày đường dây (xe Uoat 
53N-7790)

Đường dây 110kV 171CMX - 172 Tháp Chàm: Từ trụ 163 đến 
trụ cổng lộ 172 TBA 110kV Tháp Chàm Không cắt điện lưới  

 7:30 11:30 PRTC Đội/ 
PRTC

Phát quang đường dây trung áp, hạ áp (xe 
Rổ)

Tuyến 476TC: Từ trụ 
476TC/31/34/04 đến trụ 
476TC/31/34/20 và từ trụ 
476TC/31/34/04/01 đến trụ 
476TC/31/34/04/04; dọc lưới hạ áp 
các trạm: LƯƠNG CANG 5, 6 và 8

Xã Nhơn Sơn Không cắt điện lưới  

 13:45 17:00 PRTC Đội/ 
PRTC

Phát quang đường dây trung áp, hạ áp (xe 
Hino + Tải)

Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC/31/44 
đến trụ 476TC/31/61/01; dọc lưới 
hạ áp các trạm: LƯƠNG CANG 3, 
LƯƠNG CANG 2, NHA HỐ 5, 
NHA HỐ và ĐÀI NƯỚC

Xã Nhơn Sơn Không cắt điện lưới  

 7:00 17:00 NH Đội/NH Phát quang cây xanh lưới điện hạ áp Lưới điện hạ áp trạm: VĨNH HY 1, 
2 Xã Vĩnh Hải Không cắt điện lưới  

 7:00 17:00 NH Đội/NH Phát quang cây xanh lưới điện trung áp Tuyến 474NH: Từ trụ 474NH/164 
đến trụ 474NH/164/B66

Phường: Mỹ Hải, Mỹ 
Đông Không cắt điện lưới  

 7:00 22:00 NH Đội/NH Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp 
thuộc khu vực quản lý Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Hải quản lý Không cắt điện lưới  

 8:00 16:00 NH Đội/NH Vệ sinh cách điện thiết bị và lưới điện trung 
áp bằng nước áp lực cao

Lưới điện tuyến 473NH: Từ sau LS-
MTường đến R-VHy 1 và các nhánh 
rẽ

Xã: Nhơn Hải, Thanh 
Hải Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 NP Đội/NP Phát quang lưới điện trung, hạ áp và gỡ rơm 
rạ bám trên trụ (Hino PCNT)

Từ trụ 474TC/60 đến trụ 474TC/84 
và các nhánh rẽ Xã Phước Sơn Không cắt điện lưới  



06/01/2020
Thứ hai 7:30 17:00 NP Đội/NP Phát quang lưới điện trung, hạ áp và gỡ rơm 

rạ bám trên trụ (Hino)
Từ trụ 472TC/54 đến trụ 472TC/104 
và các nhánh rẽ Xã Phước Thuận Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 TN Đội/TN Phát quang HLATLĐ trung - hạ áp Đường dây hạ áp các trạm: VĂN 
LÂM 1, 2, 3, 4 và 5 Xã Phước Nam Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 NS Đội/NS Phát quang cây cao lưới điện trung áp tuyến 
473NS

Từ trụ 473NS/247/01 đến cuối 
nhánh Xã Phước Đại Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 NS Đội/NS Cân pha trạm MA NAI Lưới điện trạm MA NAI Xã Phước Thành Không cắt điện lưới  

 7:30 16:30 TB Đội/TB
Phát quang đường dây trung áp tuyến 
476NH từ trụ 476NH/271/91 đến trụ 
476NH/271/91/69

Từ trụ 476NH/271/91 đến trụ 
476NH/271/91/69 Xã Phước Chiến Không cắt điện lưới  

07/01/2020
Thứ ba 7:00 17:00

Đội 
QLVH 
LĐCT

Tổ 
QLVH 

ĐD 
220/110 

kV

Kiểm tra định kỳ ngày đường dây kết hợp 
phát quang hành lang tuyến (xe Uoat 53N-
7790)

- Đường dây 110kV 173 CMX - 173 Tháp Chàm 2: Từ trụ 137 
đến trụ 189.
- Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm - 172 Ninh Thuận 1: Từ  
trụ cổng lộ 174 TBA 110kV Tháp Chàm đến trụ 21.
- Đường dây 110kV 171 Tháp Chàm - 174 Tháp Chàm 2: Từ 
trụ cổng lộ 171 TBA 110kV Tháp Chàm đến trụ 34.

Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 PRTC Đội/ 
PRTC

Phát quang đường dây trung áp, hạ áp (xe 
Hino)

- Tuyến 478TC: Từ trụ 
476TC/114/A04 đến trụ 
476TC/114/B12/13; hạ áp các trạm: 
NHA HỐ 1, 3 và 4.
- Tuyến 476TC: Từ trụ 
476TC/31/68 đến trụ 
476TC/31/110; dọc lưới hạ áp các 
trạm: GÒ ĐẾN 4, 1 và MỸ SƠN 4.

Xã: Nhơn Sơn, Mỹ Sơn Không cắt điện lưới  

 7:00 17:00 NH Đội/NH Phát quang cây xanh lưới điện hạ áp Lưới điện hạ áp các trạm: MỸ 
TƯỜNG 1, 3 và 8 Xã Nhơn Hải Không cắt điện lưới  

 7:00 17:00 NH Đội/NH Phát quang cây xanh lưới điện trung áp Tuyến 474NH từ sau R-YNinh đến 
trụ 474NH/164 và các nhánh rẽ

Thị trấn Khánh Hải; 
phường Văn Hải Không cắt điện lưới  

 7:00 22:00 NH Đội/NH Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp 
thuộc khu vực quản lý Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Hải quản lý Không cắt điện lưới  



07/01/2020
Thứ ba 7:30 17:00 NP Đội/NP Phát quang lưới điện trung, hạ áp và gỡ rơm 

rạ bám trên trụ (Hino PCNT)
Từ trụ 472TC/195/B11 đến trụ 
472TC/195/B28 và các nhánh rẽ Xã Phước Hải Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 NP Đội/NP Phát quang lưới điện trung, hạ áp và gỡ rơm 
rạ bám trên trụ (Hino)

Từ trụ 474TC/20 đến trụ 
474TC/20/42 và các nhánh rẽ Xã Phước Hậu Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 TN Đội/TN
Đo nhiệt độ mối nối, đường dây trung hạ áp 
bằng thiết bị chụp ảnh nhiệt; đo dòng trung 
thế các thiết bị phân đoạn

Tuyến 471NT1, 473NT1 Xã Phước Dinh Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 NS Đội/NS Phát quang cây cao lưới điện trung áp tuyến 
473NS

Từ trụ 473NS/130 đến trụ 
473NS/254 Xã Phước Tiến Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 NS Đội/NS Kiểm tra hệ thống tiếp địa lặp lại, kiểm tra 
kẹp đấu lèo lưới điện hạ áp

Lưới điện hạ áp các trạm: SÔNG 
MỸ 4, 9 và 11 Thị trấn Tân Sơn Không cắt điện lưới  

 7:30 16:30 TB Đội/TB
Phát quang đường dây trung áp tuyến 
476NH từ trụ 476NH/271/91 đến trụ 
476NH/271/91/70

Từ trụ 476NH/271/91 đến trụ 
476NH/271/91/70 Xã Phước Chiến Không cắt điện lưới  

08/01/2020
Thứ tư 7:00 17:00

Đội 
QLVH 
LĐCT

Tổ 
QLVH 

ĐD 
220/110 

kV

Kiểm tra định kỳ ngày đường dây (xe Uoat 
53N-7790)

Đường dây 110kV 173 CMX - 173 Tháp Chàm 2: Từ trụ 190 
đến trụ cổng lộ 173 TBA 220kV Tháp Chàm 2 Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 PRTC Đội/ 
PRTC

Phát quang đường dây trung áp, hạ áp (xe 
Hino)

Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC/31/83 
đến trụ 476TC/31/155; dọc lưới hạ 
áp các trạm: GÒ ĐẾN 3, ĐỒNG 
MÉ 1, 2 , 5 và 6

Xã Mỹ Sơn Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 PRTC Đội/ 
PRTC

Phát quang đường dây trung áp, hạ áp (xe 
Tải)

Tuyến 478TC: Từ trụ 476TC/190 
đến trụ 476TC/231 và các nhánh rẽ; 
hạ áp các trạm: MỸ SƠN 9, ĐÀO 
THU CÚC, MỸ SƠN 3, MỸ SƠN 2 
và MỸ SƠN 1

Xã Mỹ Sơn Không cắt điện lưới  

 7:00 17:00 NH Đội/NH Phát quang cây xanh lưới điện hạ áp Lưới điện hạ áp trạm: KHÁNH 
NHƠN 3, 7 Xã Nhơn Hải Không cắt điện lưới  



08/01/2020
Thứ tư 7:00 17:00 NH Đội/NH Phát quang cây xanh lưới điện trung áp

Tuyến 472NH: Từ trụ 
472NH/474NH/63 đến trụ 
472NH/474NH/125 và các nhánh rẽ

Thị trấn Khánh Hải; 
phường Văn Hải Không cắt điện lưới  

 7:00 22:00 NH Đội/NH Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp 
thuộc khu vực quản lý Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Hải quản lý Không cắt điện lưới  

 8:00 16:00 NH Đội/NH Vệ sinh cách điện thiết bị và lưới điện trung 
áp bằng nước áp lực cao

Lưới điện tuyến 473NH từ sau REC 
473NH/188/02 và các nhánh rẽ Xã Nhơn Hải Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 NP Đội/NP
Đo nhiệt độ mối nối, điện trở đất tại các 
thiết bị phân đoạn đường dây trung áp và 
trạm biến áp định kỳ

Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 NP Đội/NP Cân phụ tải hạ áp Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 NP Đội/NP Phát quang lưới điện trung, hạ áp và gỡ rơm 
rạ bám trên trụ (Hino)

Từ trụ 474TC/103/50 đến trụ 
474TC/103/92 và các nhánh rẽ Xã Phước Thái Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 TN Đội/TN Phát quang HLATLĐ trung hạ áp tuyến 
478NP

Lưới hạ áp các trạm: VĂN LÂM 2, 
NHO LÂM, NHO LÂM 2, NHO 
LÂM 3, NHO LÂM 4, NHO LÂM 
5 và NHO LÂM 6

Xã Phước Nam Không cắt điện lưới.  

 7:30 17:00 NS Đội/NS Phát quang cây cao lưới điện trung áp tuyến 
472NS

Từ trụ 472NS/51 đến trụ 472NS/100 
và các nhánh rẽ Xã LươngSơn Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 NS Đội/NS Kiểm tra hệ thống tiếp địa lặp lại, kiểm tra 
kẹp đấu lèo lưới điện hạ áp

Lưới điện hạ áp các trạm: TRÀ 
GIANG 4, 6 và 7 Xã Lương Sơn Không cắt điện lưới  

 7:30 16:30 TB Đội/TB
Phát quang đường dây trung áp tuyến 
476NH từ trụ 476NH/271/53 đến trụ 
476NH/271/120 

Từ trụ 476NH/271/53 đến trụ 
476NH/271/120 Xã Phước Chiến Không cắt điện lưới  



09/01/2020
Thứ năm 7:00 17:00

Đội 
QLVH 
LĐCT

Tổ 
QLVH 

ĐD 
220/110 

kV

Kiểm tra định kỳ ngày đường dây (xe Uoat 
53N-7790)

- Đường dây 110kV 171 Tháp Chàm - 174 Tháp Chàm 2: Từ 
trụ 35 đến trụ cổng lộ 174 TBA 220kV Tháp Chàm 2.- Đường 
dây 110kV 175 Tháp Chàm 2 - 172 Đầm Nại: Từ trụ cổng lộ 
175 TBA 220kV Tháp Chàm 2 đến trụ 15NR- Đường dây 
110kV 171 Đầm Nại - 171 Ninh Hải: Từ trụ 15 đến trụ cổng 
171 TBA 110kV Ninh Hải.

Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 PRTC Đội/ 
PRTC

Phát quang đường dây trung áp, hạ áp (xe 
Tải)

Tuyến 478TC: Từ trụ 476TC/163A 
đến trụ 476TC/190; dọc lưới hạ áp 
trạm: MỸ SƠN 6, ĐỒNG MÉ 4

Xã Mỹ Sơn Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 PRTC Đội/ 
PRTC Phát quang đường dây hạ áp (xe Hino) Hạ áp trạm: LAO XÁ 3, TRƯƠNG 

ĐỊNH R3 Phường Phước Mỹ Không cắt điện lưới  

 7:00 17:00 NH Đội/NH Phát quang cây xanh lưới điện hạ áp Lưới điện hạ áp trạm KHÁNH 
NHƠN 13 Xã Nhơn Hải Không cắt điện lưới  

 7:00 17:00 NH Đội/NH Phát quang cây xanh lưới điện trung áp Tuyến 474NH: Từ trụ 474NH/189 
đến trụ 474NH/207 Phường Mỹ Bình Không cắt điện lưới  

 7:00 22:00 NH Đội/NH Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp 
thuộc khu vực quản lý Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Hải quản lý Không cắt điện lưới  

 8:00 16:00 NH Đội/NH Vệ sinh cách điện thiết bị và lưới điện trung 
áp bằng nước áp lực cao

Lưới điện tuyến 473NH: Từ sau R-
VHy 1

Xã: Thanh Hải, Vĩnh 
Hải Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 NP Đội/NP Phát quang lưới điện trung, hạ áp và gỡ rơm 
rạ bám trên trụ (Hino)

Từ trụ 472TC/104 đến trụ 
472TC/144 và các nhánh rẽ Xã Phước Thuận Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 NP Đội/NP Phát quang lưới điện trung, hạ áp và gỡ rơm 
rạ bám trên trụ (Hino PCNT)

Từ trụ 472TC/15 đến trụ 472TC/54 
và các nhánh rẽ

Xã Phước Thuận; 
phường Bảo An Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 TN Đội/TN
Đo nhiệt độ mối nối, đường dây trung hạ áp 
bằng thiết bị chụp ảnh nhiệt; đo dòng trung 
thế các thiết bị phân đoạn

Các tuyến: 475NP, 477NP và 
471NP

Các xã: Phước Minh, 
Phước Nam và Phước 
Ninh

Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 NS Đội/NS Phát quang cây cao lưới điện trung áp tuyến 
475NS Từ trụ 475NS/88 đến cuối nhánh Xã: Quảng Sơn, Mỹ 

Sơn Không cắt điện lưới  



09/01/2020
Thứ năm 7:30 17:00 NS Đội/NS Cân pha trạm CHÀ ĐUNG 2 Lưới điện trạm CHÀ ĐUNG 2 Xã Phước Chính Không cắt điện lưới  

 7:30 16:30 TB Đội/TB Phát quang, gỡ tổ chim đường dây hạ áp
Đường dây hạ áp các trạm: SUỐI 
GIẾNG 1, 2 và MỎ ĐÁ GIÁC LAN 
1

Xã Công Hải Không cắt điện lưới  

10/01/2020
Thứ sáu 7:00 17:00

Đội 
QLVH 
LĐCT

Tổ 
QLVH 

ĐD 
220/110 

kV

Kiểm tra định kỳ ngày đường dây kết hợp 
phát quang hành lang tuyến (xe Uoat 53N-
7790)

Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm - 172 Ninh Thuận 1: Từ trụ 
22NR đến trụ cổng lộ TBA 110kV 172 Ninh Thuận 1 Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 PRTC Đội/ 
PRTC Phát quang đường dây hạ áp (xe Tải) Hạ áp trạm: PHỦ HÀ 2, 3 Phường Phủ Hà Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 PRTC Đội/ 
PRTC

Phát quang đường dây trung, hạ áp (xe 
Hino)

Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC/04 đến 
trụ 476TC/31/01A Xã Nhơn Sơn Không cắt điện lưới  

 7:00 17:00 NH Đội/NH Phát quang cây xanh lưới điện hạ áp Lưới điện hạ áp các trạm: MỸ AN 
1, 2, 3 và THÁI AN 5

Xã Vĩnh Hải; phường 
Mỹ Đông Không cắt điện lưới  

 7:00 22:00 NH Đội/NH Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp 
thuộc khu vực quản lý Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Hải quản lý Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 NP Đội/NP Kiểm tra đường dây, TBA và tình hình vận 
hành tụ bù trung-hạ áp định kỳ Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 NP Đội/NP Phát quang lưới điện trung, hạ áp và gỡ rơm 
rạ bám trên trụ (Hino)

- Từ trụ 474TC/143 đến trụ 
474TC/215 và các nhánh rẽ
- Từ trụ 474TC/20/34 đến trụ 
474TC/20/34/B27 và các nhánh rẽ

Xã: Phước Vinh, 
Phước Hậu Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 TN Đội/TN Vệ sinh Hotline định kỳ Từ trụ 477NP/195/09 đến trụ  
477NP/195/52  Xã Phước Diêm Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 NS Đội/NS Phát quang lưới điện hạ áp SÔNG MỸ 7 Lưới điện hạ áp trạm SÔNG MỸ 7 Thị trấn Tân Sơn Không cắt điện lưới  



10/01/2020
Thứ sáu 7:30 17:00 NS Đội/NS Kiểm tra hệ thống tiếp địa lặp lại, kiểm tra 

kẹp đấu lèo lưới điện hạ áp

Lưới điện hạ áp các trạm: TRÀ 
GIANG 8, TRÀ GIANG 5 và 
TRƯỜNG TNDT

Xã Lương Sơn Không cắt điện lưới  

 7:30 16:30 TB Đội/TB Phát quang đường dây hạ áp Đường dây hạ áp các trạm: MA 
TRAI, ĐỘNG THÔNG 1 và 2 Xã Phước Chiến Không cắt điện lưới  

11/01/2020
Thứ bảy 7:30 17:00 TN Đội/TN Thay đà composite dừng dây hiện hữu thành 

đà sắt (xe Hino ĐLTN)

Tại các trụ: 476NP/478NP/08/04, 
476NP/478NP/08/06, 
476NP/478NP/08/16, 
476NP/478NP/08/16/B05, 
476NP/478NP/08/16/A01 và 
476NP/478NP/08/26/A01

 Xã Phước Nam Cắt LF-PNam 471-1 57

13/01/2020
Thứ hai 7:00 17:00

Đội 
QLVH 
LĐCT

Tổ 
QLVH 

ĐD 
220/110 

kV

Phát quang hành lang tuyến (xe Uoat 53N-
7790)

Đường dây 110kV 175 Đa Nhim - 174 CMX: Từ trụ 44 đến 
trụ 45, từ trụ 84 đến trụ 85, từ trụ 149 đến trụ 150, từ trụ 154 
đến trụ 155

Không cắt điện lưới  

 7:00 17:00
Đội 

QLVH 
LĐCT

Tổ 
QLVH 

ĐD 
220/110 

kV

Đo nhiệt độ mối nối (xe cá nhân) Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm - 172 Ninh Thuận 1: Từ trụ 
01 đến từ trụ 64 Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 PRTC Đội/ 
PRTC Phát quang đường dây hạ áp (xe Tải) Hạ áp trạm 21T8-057 Phường Phước Mỹ Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 PRTC Đội/ 
PRTC Phát quang đường dây hạ áp (xe Hino) Hạ áp trạm: LÊ ĐẠI HÀNH 1, 2 Phường Phước Mỹ Không cắt điện lưới  

 7:00 17:00 NH Đội/NH Phát quang cây xanh lưới điện hạ áp

Lưới điện hạ áp các trạm: KHÁNH 
NHƠN 20, BA BỒN, XĂNG DẦU 
NINH CHỮ và AN DƯƠNG 
VƯƠNG H1

Xã Nhơn Hải; thị trấn 
Khánh Hải Không cắt điện lưới  



13/01/2020
Thứ hai 7:00 22:00 NH Đội/NH Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp 

thuộc khu vực quản lý Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Hải quản lý Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 NP Đội/NP Phát quang lưới điện trung, hạ áp và gỡ rơm 
rạ bám trên trụ (Hino PCNT)

Từ trụ 472TC/195/B28 đến trụ 
472TC/195/B79 và các nhánh rẽ Xã Phước Hải Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 NP Đội/NP Phát quang lưới điện trung, hạ áp và gỡ rơm 
rạ bám trên trụ (Hino)

- Từ trụ 474TC/214 đến trụ 
474TC/214/57.
- Từ trụ 474TC/168/B12 đến trụ 
474TC/168/B12/57.

Xã Phước Vinh Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 TN Đội/TN
Đo nhiệt độ mối nối, đường dây trung hạ áp 
bằng thiết bị chụp ảnh nhiệt; đo dòng trung 
thế các thiết bị phân đoạn

Các tuyến: 476NP, 475NP và 
477NP

Các xã: Phước Diêm, 
Cà Ná và Phước Nam Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 NS Đội/NS Phát quang lưới điện hạ áp SÔNG MỸ 13 Lưới điện hạ áp trạm SÔNG MỸ 13 Thị trấn Tân Sơn Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 NS Đội/NS Cân pha trạm SÔNG PHA 9 Lưới điện trạm SÔNG PHA 9 Xã Lâm Sơn Không cắt điện lưới  

 7:30 16:30 TB Đội/TB Phát quang đường dây trung áp Từ trụ 476NH/142/03 đến trụ 
476NH/142/106

Xã: Lợi Hải, Phước 
Kháng Không cắt điện lưới  

14/01/2020
Thứ ba 7:00 17:00

Đội 
QLVH 
LĐCT

Tổ 
QLVH 

ĐD 
220/110 

kV

Phát quang hành lang tuyến (xe Uoat 53N-
7790)

Đường dây 110kV 173 CMX - 173 Tháp Chàm 2: Từ trụ 149 
đến trụ 150, từ trụ 154 đến trụ 155, từ trụ 170 đến trụ 173 Không cắt điện lưới  

 7:00 17:00
Đội 

QLVH 
LĐCT

Tổ 
QLVH 

ĐD 
220/110 

kV

Đo nhiệt độ mối nối (xe cá nhân) 'Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm - 172 Ninh Thuận 1: Từ 
trụ 01NR đến trụ 44NR Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 PRTC Đội/ 
PRTC

Phát quang đường dây trung áp, hạ áp (xe 
Hino + Tải)

Tuyến 478TC: Từ trụ 
476TC/156/63 đến trụ 
476TC/156/125/10; dọc lưới hạ áp 
các trạm: PHƯỚC TRUNG 1, 3 và 
4 

Xã Phước Trung Không cắt điện lưới  



14/01/2020
Thứ ba 7:30 17:00 PRTC Đội/ 

PRTC
Phát quang đường dây trung áp, hạ áp (xe 
Rổ)

Tuyến 478TC: Từ trụ 
476TC/156/125 đến trụ 
476TC/156/245; dọc lưới hạ áp 
trạm: PHƯỚC TRUNG 2, SUỐI LE

Xã: Phước Trung, 
Phước Kháng Không cắt điện lưới  

 7:00 17:00 NH Đội/NH Phát quang cây xanh lưới điện hạ áp Lưới điện hạ áp các trạm: NINH 
CHỮ 1, 2, 3, MỸ TƯỜNG 8 và 9

Thị trấn Khánh Hải; xã 
Nhơn Hải Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 NP Đội/NP Phát quang lưới điện trung, hạ áp và gỡ rơm 
rạ bám trên trụ (Hino)

Từ trụ 473NT1/192 đến trụ 
473NT1/227 và các nhánh rẽ Xã An Hải Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 NP Đội/NP Phát quang lưới điện trung, hạ áp và gỡ rơm 
rạ bám trên trụ (Hino PCNT)

Từ trụ 474TC/103/49 đến trụ 
474TC/103/49/19 và các nhánh rẽ Xã Phước Thái Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 TN Đội/TN Phát quang HLATLĐ trung hạ áp tuyến 
475NP, 477NP

Lưới hạ áp các trạm: LẠC TIẾN 1, 
2 và 4; từ trụ 475NP/477NP/145 
đến trụ 475NP/477NP/180

Xã Phước Minh Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 NS Đội/NS Phát quang lưới điện hạ áp Lưới điện hạ áp trạm: TÀ LÚ 1, TÀ 
LÚ 2 Xã Phước Thắng Không cắt điện lưới  

 7:30 12:00 NS Đội/NS Vệ sinh bảo trì và giảm điện áp trạm SÔNG 
MỸ 2 Tại trụ trạm SÔNG MỸ 2 Thị trấn Tân Sơn Cắt FCO trạm SÔNG MỸ 

2 88

 7:30 16:30 TB Đội/TB Phát quang đường dây hạ áp Đường dây hạ áp các trạm: PHƯỚC 
KHÁNG, ĐÁ MÀI và ĐÁ LIỆT Xã Lợi Hải Không cắt điện lưới  

15/01/2020
Thứ tư 7:00 17:00

Đội 
QLVH 
LĐCT

Tổ 
QLVH 

ĐD 
220/110 

kV

Phát quang hành lang tuyến (xe Uoat 53N-
7790)

Đường dây 110kV 173 CMX - 173 Tháp Chàm 2: Từ trụ 251 
đến trụ 154, từ trụ 260 đến trụ 261 Không cắt điện lưới  

 7:00 17:00
Đội 

QLVH 
LĐCT

Tổ 
QLVH 

ĐD 
220/110 

kV

Đo nhiệt độ mối nối (xe cá nhân) Đường dây 110kV 171 Ninh Thuận 1 - 171 Hồ Bàu Ngứ: Từ 
trụ 01NR đến trụ cổng lộ 171 Hồ Bàu Ngứ Không cắt điện lưới  



15/01/2020
Thứ tư 7:30 17:00 PRTC Đội/ 

PRTC
Phát quang đường dây trung áp, hạ áp (xe 
Hino + Tải)

Tuyến 478TC: Từ trụ 476TC/32 đến 
trụ 476TC/37/A18; dọc lưới hạ áp 
các trạm: ĐẮC NHƠN 8, 2, 4, 7, 
LƯƠNG TRI 1, 2, 3 và 5

Xã Nhơn Sơn Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 PRTC Đội/ 
PRTC Phát quang đường dây hạ áp (xe Tải) Hạ áp trạm XÓM CHIẾU Xã Thành Hải Không cắt điện lưới  

 7:00 17:00 NH Đội/NH Phát quang cây xanh lưới điện trung áp Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/187 
đến trụ 473NH/230 Xã Nhơn Hải Không cắt điện lưới  

 7:00 17:00 NH Đội/NH Phát quang cây xanh lưới điện hạ áp Lưới điện hạ áp các trạm: DƯ 
KHÁNH 1, 2 và 7 Thị trấn Khánh Hải Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 NP Đội/NP
Đo nhiệt độ mối nối, điện trở đất tại các 
thiết bị phân đoạn đường dây trung áp và 
trạm biến áp định kỳ

Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 NP Đội/NP Cân phụ tải hạ áp Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 NP Đội/NP Phát quang lưới điện trung, hạ áp và gỡ rơm 
rạ bám trên trụ (Hino)

Từ trụ 478NP/476NP/70 đến trụ 
478NP/476NP/90 và các nhánh rẽ Thị trấn Phước Dân Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 TN Đội/TN Phát quang HLATLĐ trung hạ áp tuyến 
471NT1, 473NT1

Nhánh rẽ sau REC 473NT1/37A; 
lưới hạ áp các trạm: SƠN HẢI, 
SƠN HẢI 2, SƠN HẢI 4 và SƠN 
HẢI 10

Xã Phước Dinh Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 NS Đội/NS Phát quang lưới điện hạ áp Lưới điện hạ áp trạm: CHÀ ĐUNG 
1, CHÀ ĐUNG 2 Xã Phước Thắng Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 NS Đội/NS Chỉnh trụ nghiêng và gia cố móng trụ hạ áp 
MNới 2/A11 Tại trụ MNới 2/A11 Xã Ma Nới Không cắt điện lưới  

 7:30 16:30 TB Đội/TB Phát quang đường dây hạ áp
Đường dây hạ áp các trạm: HIỆP 
THÀNH, XÓM ĐÈN, HIỆP KIẾT 
và SUỐI ĐÁ

Xã: Lợi Hải, Công Hải Không cắt điện lưới  



16/01/2020
Thứ năm 7:00 17:00

Đội 
QLVH 
LĐCT

Tổ 
QLVH 

ĐD 
220/110 

kV

Phát quang hành lang tuyến (xe Uoat 53N-
7790)

Đường dây 110kV 178 Hậu Sanh - 171 Thuận nam 19, 172 
Bim - 172 Vĩnh Tân 2: Từ trụ 91 đến trụ 93, từ trụ 145 đến trụ 
146, từ trụ 150 đến trụ 152, từ trụ 161 đến trụ 162

Không cắt điện lưới  

 7:00 17:00
Đội 

QLVH 
LĐCT

Tổ 
QLVH 

ĐD 
220/110 

kV

Đo nhiệt độ mối nối (xe cá nhân) Đường dây 110kV 172 Hồ Bàu Ngứ - 175 Hậu Sanh: Từ  trụ 
cổng lộ 171 TBA 110kV Hồ Bàu Ngứ đến trụ 87A Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 PRTC Đội/ 
PRTC

Phát quang đường dây trung áp, hạ áp (xe 
Hino Cty + Tải)

Tuyến 471NH: Từ trụ 471NH/142 
đến trụ 471NH/142/48A; dọc lưới 
hạ áp các trạm: PHƯỚC NHƠN, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, AN NHƠN 2, 3 
và 4

Xã Xuân Hải Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 PRTC Đội/ 
PRTC Phát quang đường dây hạ áp (xe Hino CTy) Hạ áp trạm ĐÀI SƠN 2 Xã Thành Hải Không cắt điện lưới  

 7:00 17:00 NH Đội/NH Phát quang cây xanh lưới điện hạ áp Lưới điện hạ áp các trạm: ĐÔNG 
HẢI 7, 1 và 2 Phường Đông Hải Không cắt điện lưới  

 7:00 17:00 NH Đội/NH Phát quang cây xanh lưới điện trung áp Tuyến 473NH từ sau REC 
473NH/387 Xã Vĩnh Hải Không cắt điện lưới  

 7:30 18:00 NP Đội/NP Vệ sinh cách điện hotline đường dây trung 
áp và trạm biến áp (Hino)

Từ trụ 473NT1/192 đến trụ 
473NT1/255 

Xã An Hải; phường 
Đông Hải Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 NP Đội/NP Phát quang lưới điện trung, hạ áp và gỡ rơm 
rạ bám trên trụ (Hino PCNT)

- Từ trụ 474TC/112 đến trụ 
474TC/112/12.
- Từ trụ 474TC/129 đến trụ 
474TC/129/15.
- Từ trụ 474TC/140 đến trụ 
474TC/140/28.

Xã Phước Vinh Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 TN Đội/TN Phát quang HLATLĐ trung - hạ áp Tuyến 477NP - Nhánh BQThẻ 7 Xã Phước Minh Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 NS Đội/NS Phát quang lưới điện hạ áp Lưới điện hạ áp trạm: SÔNG PHA 
1, SÔNG PHA 8 Xã Lâm Sơn Không cắt điện lưới  

 7:30 16:30 TB Đội/TB Phát quang đường dây hạ áp
Đường dây hạ áp các trạm: LÁNG 
ME, BỈNH NGHĨA 2, 3, 4 và BẮC 
SƠN 1

Xã Bắc Sơn Không cắt điện lưới  



17/01/2020
Thứ sáu 7:00 17:00

Đội 
QLVH 
LĐCT

Tổ 
QLVH 

ĐD 
220/110 

kV

Phát quang hành lang tuyến (xe Uoat 53N-
7790)

Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm - 172 Ninh Thuận 1: Từ trụ 
35 đến trụ 13 (NR trạm Biến áp 110kV Ninh Thuận 1) Không cắt điện lưới  

 7:00 17:00
Đội 

QLVH 
LĐCT

Tổ 
QLVH 

ĐD 
220/110 

kV

Đo nhiệt độ mối nối (xe cá nhân) Đường dây 110kV 171 Tháp Chàm- 174 Tháp Chàm 2: Từ trụ 
01NR đến trụ 06NR Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 PRTC Đội/ 
PRTC Phát quang đường dây hạ áp (xe Rổ) Hạ áp trạm: THÁP CHÀM, ĐỘC 

LẬP 7 Phường Bảo An Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 PRTC Đội/ 
PRTC

Phát quang đường dây trung, hạ áp (xe 
Hino)

Tuyến 473TC: Từ sau RES 473TC-
7/210/02; hạ áp trạm: TẤN LỘC, 
TẤN TÀI 8

Phường Tấn Tài Không cắt điện lưới  

 7:00 17:00 NH Đội/NH Phát quang cây xanh lưới điện trung áp Tuyến 473NH từ trụ 473NH/187 
đến 473NH/230 Xã Nhơn Hải Không cắt điện lưới  

 7:00 17:00 NH Đội/NH Phát quang cây xanh lưới điện hạ áp Lưới điện hạ áp các trạm: MỸ AN 
2, 8, 9 và KHÁNH NHƠN 1

Phường Mỹ Đông; xã 
Nhơn Hải Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 NP Đội/NP Kiểm tra đường dây, TBA và tình hình vận 
hành tụ bù trung-hạ áp định kỳ Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý Không cắt điện lưới  

 7:30 18:00 NP Đội/NP Vệ sinh cách điện hotline đường dây trung 
áp và trạm biến áp (Hino)

- Từ trụ 473NT1/200/01 đến trụ 
473NT1/200/20.
- Từ trụ 473NT1/200/14 đến trụ 
473NT1/200/14/08 và từ trụ 
473NT1/200/08 đến trụ 
473NT1/200/08/10.
- Từ trụ 473NT1/200/09 đến trụ 
trạm TÔM NAM CƯƠNG.
- Tại các trụ: 
472TC/473TC/195/A17, 
475TC/39/B16.

Xã An Hải; phường: 
Bảo An, Đạo Long Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 NP Đội/NP Phát quang lưới điện trung, hạ áp và gỡ rơm 
rạ bám trên trụ (Hino PCNT)

Từ trụ 472TC/196 đến trụ 
472TC/256 và các nhánh rẽ Xã An Hải Không cắt điện lưới  



17/01/2020
Thứ sáu 7:30 17:00 TN Đội/TN Phát quang HLATLĐ trung hạ áp tuyến 

473NT1

Từ trụ 473NT1/113 đến trụ 
473NT1/191 và lưới hạ áp các trạm: 
TỪ THIỆN, TỪ THIỆN 4 và VĨNH 
TRƯỜNG

Xã Phước Dinh Không cắt điện lưới  

 6:30 18:00 NS Đội/NS Đóng: LTD 477NS-
1/64A, LBS 477NS/64A  

 7:00 17:30 NS Đội/NS

Chuyển phần phụ tải từ sau REC 477NS/11 đến LBS 477NS/64A thuộc tuyến 477NS sang nhận tuyến 
475NS (khép vòng kín)
*Ghi chú: Phần phụ tải từ sau LBS 477NS/64A thuộc tuyến 477NS đang nhận điện từ tuyến 475NS qua 
LBS 475NS/477NS/71 từ ngày 28/8/2019

Cắt: REC 477NS/11, DS 
477NS-1/11  

 7:00 17:30 NS Đội/NS

- Cắt LBS 
475NS/476TC/169
- Đóng: DS 
475NS/476TC-2/169, 
LBS 475NS/476TC/169

 

 7:30 17:00 NS Đội/NS

Chuyển phần phụ tải sau REC 475NS/65 tuyến 475NS, sau REC 477NS/11 tuyến 477NS sang nhận điện 
tuyến 478TC (khép vòng kín)

Cắt: REC 475NS/65, DS 
475NS-1/64  

 7:30 17:00 NS Đội/NS
Thi công di dời lưới điện trung áp từ trụ   
475NS/477NS/09 đến trụ 477NS/09/02 và 
thay thùng trạm NINH BÌNH 7

Từ trụ 477NS/09 đến trụ 
477NS/09/02 hiện hữu và dự định; 
trụ trạm NINH BÌNH 7

Thị trấn Tân Sơn

- Cắt: MC 475 trạm 
110kV Ninh Sơn, DS 
475-7/01
- Cắt LBF 477NS-7/09
- Cắt DS 477NS-7/01
- Kiểm tra: DS 475NS-
1/64, DS 477NS-1/11, DS 
471NS/477NS-1/06 và 
DS 473NS/475NS-1/06 
đang mở

147

 8:00 18:00 TB Đội/TB Đo tải, cân pha lưới điện hạ áp các trạm biến 
áp lệch tải tuyến: 476NH, 473NH

Tại trụ trạm và đường dây hạ áp các 
trạm biến áp lệch tải tuyến: 476NH, 
473NH

Huyện Thuận Bắc Không cắt điện lưới  

20/01/2020
Thứ hai 7:00 17:00

Đội 
QLVH 
LĐCT

Tổ 
QLVH 

ĐD 
220/110 

kV

Kiểm tra định kỳ đêm đường dây quý I/2019 
(xe Ford 85T-1337)

Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm - 172 Ninh Thuận 1: Từ trụ 
14 đến trụ cổng lộ 172 TBA 110kV Ninh Thuận 1 Không cắt điện lưới  

 7:00 17:00
Đội 

QLVH 
LĐCT

Tổ 
QLVH 

ĐD 
220/110 

kV

Đo nhiệt độ mối nối (xe cá nhân) Đường dây 110kV 171 CMX - 172 Tháp Chàm: Từ trụ 215 
đến trụ cổng lộ 172 TBA 110kV Tháp Chàm Không cắt điện lưới  



20/01/2020
Thứ hai 7:30 17:00 PRTC Đội/ 

PRTC Phát quang đường dây hạ áp (xe Hino) Hạ áp các trạm: HỘ DIÊM 3, 5, 7 
và 9 Xã Hộ Hải Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 PRTC Đội/ 
PRTC Phát quang đường dây hạ áp (xe Rổ)

Dọc đường dây hạ áp các trạm: 
BẢO AN  2, ĐỘC LẬP 2 và TỰ 
ĐỨC 2

Phường Bảo An Không cắt điện lưới  

 7:00 17:00 NH Đội/NH Phát quang cây xanh lưới điện hạ áp
Lưới điện hạ áp các trạm: KHÁNH 
NHƠN 13, KHÁNH NHƠN 1 và 
KHÁNH NHƠN 11

Xã Nhơn Hải Không cắt điện lưới  

 7:00 17:00 NH Đội/NH Phát quang cây xanh lưới điện trung áp Tuyến 474NH: Từ trụ 474NH/189 
đến trụ 474NH/207 Phường Mỹ Bình Không cắt điện lưới  

 7:30 18:00 NP Đội/NP Vệ sinh cách điện hotline đường dây trung 
áp và trạm biến áp (Hino)

- Từ trụ 473NT1/228 đến trụ 
473NT1/472TC/228/A36.
- Từ trụ 473NT1/228/A18/01 đến 
trụ 473NT1/228/A18/11.
- Từ trụ 473NT1/240 đến trụ 
473NT1/240/15.
- Từ trụ 473NT1/240/05 đến trụ 
trạm NGUYỄN HỒ PHI.

Xã An Hải Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 NP Đội/NP Phát quang lưới điện trung, hạ áp và gỡ rơm 
rạ bám trên trụ (Hino PCNT)

Từ trụ 474TC/20/50 đến trụ 
474TC/20/111 và các nhánh rẽ Xã Phước Hậu Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 TN Đội/TN Vệ sinh Hotline định kỳ tuyến 473NT1(xe 
Hino ĐLTN)

Từ trụ 473NT1/150 đến trụ 
473NT1/191 và nhánh rẽ AHải 7  Xã Phước Dinh Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 NS Đội/NS Phát quang lưới điện hạ áp
Lưới điện hạ áp các trạm: SÔNG 
MỸ 9, SÔNG MỸ 4, ỦY BAN 
HUYỆN và ĐỒI 36

Thị trấn Tân Sơn Không cắt điện lưới  

 8:00 18:00 TB Đội/TB Đo tải, cân pha lưới điện hạ áp các trạm biến 
áp lệch tải tuyến: 476NH, 473NH

Tại trụ trạm và đường dây hạ áp các 
trạm biến áp lệch tải tuyến: 476NH, 
473NH

Huyện Thuận Bắc Không cắt điện lưới  



21/01/2020
Thứ ba 7:00 17:00

Đội 
QLVH 
LĐCT

Tổ 
QLVH 

ĐD 
220/110 

kV

Kiểm tra định kỳ đêm đường dây quý I/2019 
(xe Ford 85T-1337)

Đường dây 110kV 177 Hậu Sanh - 172 Ninh Phước, 171 Ninh 
Phước - 176 Hậu Sanh, 178 Hậu Sanh - 171 Phú Lạc: Từ trụ 
65 đến trụ 129

Không cắt điện lưới  

 7:00 17:00
Đội 

QLVH 
LĐCT

Tổ 
QLVH 

ĐD 
220/110 

kV

Đo nhiệt độ mối nối (xe cá nhân) Đường dây 110kV 171 CMX - 172 Tháp Chàm: Từ trụ 163 
đến trụ 215 Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 PRTC Đội/ 
PRTC Phát quang đường dây hạ áp (xe Hino) Hạ áp trạm: TẤN TÀI 6, HẢI 

THƯỢNG LÃN ÔNG 5 Xã Thành Hải Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 PRTC Đội/ 
PRTC Phát quang đường dây hạ áp (xe Rổ) Dọc đường dây hạ áp trạm: ĐÔ 

VINH 5, 7 Phường Đô Vinh Không cắt điện lưới  

 7:00 17:00 NH Đội/NH Phát quang cây xanh lưới điện trung áp Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/230 
đến trụ 473NH/387 Xã Vĩnh Hải Không cắt điện lưới  

 7:00 17:00 NH Đội/NH Phát quang cây xanh lưới điện hạ áp 
Lưới điện hạ áp các trạm: ĐÔNG 
HẢI 2, MỸ AN 6, MỸ AN 6B và 
KHÁNH NHƠN 6

Phường: Mỹ Đông, 
Đông Hải; xã Nhơn 
Hải

Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 NP Đội/NP
Đo nhiệt độ mối nối, điện trở đất tại các 
thiết bị phân đoạn đường dây trung áp và 
trạm biến áp định kỳ

Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 NP Đội/NP Phát quang lưới điện trung, hạ áp và gỡ rơm 
rạ bám trên trụ (Hino)

Từ trụ 478NP/87/B04 đến trụ 
478NP/87/B31 và các nhánh rẽ Thị trấn Phước Dân Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 TN Đội/TN Vệ sinh Hotline định kỳ tuyến 473NT1(xe 
Hino ĐLTN)

Từ trụ 473NT1/92 đến trụ 
473NT1/149 Xã Phước Dinh Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 NS Đội/NS Phát quang lưới điện hạ áp
Lưới điện hạ áp các trạm: NINH 
BÌNH 6, NINH BÌNH 11 và NINH 
BÌNH 13

Thị trấn Tân Sơn Không cắt điện lưới  

 7:30 16:30 TB Đội/TB Phát quang, gỡ tổ chim đường dây hạ áp
Đường dây hạ áp các trạm: SUỐI 
VANG, SUỐI VANG 2 và HIỆP 
KIẾT 3

Xã Công Hải Không cắt điện lưới  



22/01/2020
Thứ tư 7:00 17:00

Đội 
QLVH 
LĐCT

Tổ 
QLVH 

ĐD 
220/110 

kV

Kiểm tra định kỳ đêm đường dây quý I/2019 
(xe Ford 85T-1337)

- Đường dây 110kV 172 Bim - 172 Vĩnh Tân 2: Từ trụ 130 
đến trụ 164.- Đường dây 110kV 178 Hậu Sanh - 171 Thuận 
Nam 19, 172 Thuận nam 19 - 171 Bim: Từ trụ cổng lộ 171, 
172 TBA 110kV Thuận Nam 19 đến trụ cổng lộ 171 TBA 
110kV Bim

Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 PRTC Đội/ 
PRTC

Phát quang đường dây trung, hạ áp (xe 
Hino)

Tuyến 477TC: Từ sau LBS 
477TC/166/B07/01 Phường Thanh Sơn Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 PRTC Đội/ 
PRTC Phát quang đường dây hạ áp (xe Hino)

Dọc đường dây hạ áp các trạm: 
NGÔ GIA TỰ 6, 3 và NHÀ VĂN 
HÓA

Phường Thanh Sơn Không cắt điện lưới  

 7:00 17:00 NH Đội/NH Phát quang cây xanh lưới điện hạ áp
Lưới điện hạ áp các trạm: MỸ 
TƯỜNG 1, 3, 8, KHÁNH NHƠN 3 
và 7

Xã Nhơn Hải Không cắt điện lưới  

 7:00 17:00 NH Đội/NH Phát quang cây xanh lưới điện trung áp
Tuyến 474NH, 472NH: Từ trụ 
472NH/474NH/55 đến trụ  
472NH/474NH/125

Xã Tri Hải; thị trấn 
Khánh Hải Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 NP Đội/NP
Đo nhiệt độ mối nối, điện trở đất tại các 
thiết bị phân đoạn đường dây trung áp và 
trạm biến áp định kỳ

Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 NP Đội/NP Phát quang lưới điện trung, hạ áp và gỡ rơm 
rạ bám trên trụ (Hino)

Từ trụ 478NP/146 đến trụ 
478NP/208 và các nhánh rẽ Xã Phước Hữu Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 TN Đội/TN Vệ sinh Hotline định kỳ tuyến 473NT1 (xe 
Hino ĐLTN)

Từ trụ 473NT1/41 đến trụ 
473NT1/91 Xã Phước Dinh Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 NS Đội/NS Phát quang lưới điện hạ áp
Lưới điện hạ áp các trạm: NINH 
BÌNH 2, NINH BÌNH 3 và LA 
VANG 1.

Thị trấn Tân Sơn; xã 
Quảng Sơn Không cắt điện lưới  

 7:30 16:30 TB Đội/TB Kiểm tra, làm việc khách hàng nhánh dây 
sau điện kế mất an toàn

Dọc đường dây hạ áp các trạm 
tuyến: 476NH, 473NH Huyện Thuận Bắc Không cắt điện lưới  



30/01/2020
Thứ năm 7:00 17:00

Đội 
QLVH 
LĐCT

Tổ 
QLVH 

ĐD 
220/110 

kV

Phát quang cây tạp trong hành lang, mé cây 
cao ngoài hành lang tuyến (xe Uoat 53N-
7790)

Đường dây 110kV 173 CMX - 173 Tháp Chàm 2: Từ trụ 219 
đến trụ 230 Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 PRTC Đội/ 
PRTC Phát quang đường dây hạ áp (xe Hino) Dọc đường dây hạ áp các trạm: CÀ 

ĐÚ 1, 8 và 10 Xã Hộ Hải Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 PRTC Đội/ 
PRTC Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp   Đường dây và trạm biến áp thuộc 

tuyến: 473TC, 477TC

Các phường: Phước 
Mỹ, Phủ Hà, Mỹ 
Hương, Tấn Tài, Đài 
Sơn và Thanh Sơn

Không cắt điện lưới  

 7:00 17:00 NH Đội/NH Phát quang cây xanh lưới điện hạ áp

Lưới điện hạ áp các trạm: KHÁNH 
SƠN, KHÁNH SƠN 3, KHÁNH 
SƠN 2, DƯ KHÁNH 7, VĨNH HY 
1 và 2

Thị trấn Khánh Hải; xã 
Vĩnh Hải Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 NP Đội/NP Kiểm tra đường dây, TBA và tình hình vận 
hành tụ bù trung-hạ áp định kỳ Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 TN Đội/TN Phát quang HLATLĐ trung hạ áp tuyến 
477NP (xe Hino ĐLTN)

Từ trụ 477NP/260 đến trụ 
477NP/318; lưới hạ áp trạm: CÀ 
NÁ 4, 5

Xã Cà Ná Không cắt điện lưới  

 7:30 16:30 TB Đội/TB Đo tải, cân pha lưới điện hạ áp các trạm biến 
áp lệch tải tuyến: 476NH, 473NH

Tại trụ trạm và đường dây hạ áp các 
trạm biến áp lệch tải tuyến: 476NH, 
473NH

Huyện Thuận Bắc Không cắt điện lưới  

31/01/2020
Thứ sáu 7:30 17:00 PRTC Đội/ 

PRTC Phát quang đường dây trung, hạ áp (xe Tải)
Dọc đường dây trung, hạ áp tuyến 
475TC: Từ trụ 475TC/163 đến trụ 
475TC/210

Phường Phước Mỹ; xã 
Thành Hải Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 PRTC Đội/ 
PRTC Phát quang đường dây trung, hạ áp (xe Rổ)

Dọc đường dây trung, hạ áp tuyến 
471TC: Từ trụ 471TC/29 đến trụ 
471TC/80

Phường Đô Vinh Không cắt điện lưới  

 7:00 17:00 NH Đội/NH Phát quang cây xanh lưới điện trung áp Tuyến 474NH: Từ trụ 474NH/207 
đến trụ 474NH/209 và các nhánh rẽ

Phường: Mỹ Bình, Mỹ 
Hải Không cắt điện lưới  



31/01/2020
Thứ sáu 7:00 17:00 NH Đội/NH Phát quang cây xanh lưới điện hạ áp Lưới điện hạ áp các trạm: MỸ 

TƯỜNG 1, 3 và 8 Xã Nhơn Hải Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 NP Đội/NP Kiểm tra đường dây, TBA và tình hình vận 
hành tụ bù trung-hạ áp định kỳ Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý Không cắt điện lưới  

 7:30 17:00 TN Đội/TN Phát quang HLATLĐ trung hạ áp tuyến 
477NP (xe Hino ĐLTN)

Từ trụ 477NP/199/64 đến trụ 
477NP/199/86/10; lưới hạ áp các 
trạm: MUỐI CÀ NÁ 2, 4, 
THƯƠNG DIÊM 1, 2 và 3 

Xã Phước Diêm Không cắt điện lưới  

 7:30 16:30 TB Đội/TB Phát quang đường dây trung áp tuyến 
476NH

Từ trụ 476NH/100 đến trụ 
476NH/376 Xã: Lợi Hải, Công Hải Không cắt điện lưới  

            Lưu ý: Các Điện lực căn cứ bảng kế hoạch này để lập kế hoạch công tác tuần theo thời gian quy định.
TÍNH TOÁN ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN DO CẮT ĐIỆN CÔNG TÁC 

 MAIFI SAIDI (phút) SAIFI  
1. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH 
THÁNG 1 0 1,732 0,005

2. LŨY KẾ ĐẾN THÁNG 1 0,000 1,732 0,005
3. KẾ HOẠCH ĐẾN THÁNG 1 1,350 278,960 4,220

TỔNG SỐ KHÁCH 
HÀNG TOÀN CÔNG 
TY TÍNH ĐẾN THỜI 

ĐIỂM LẬP KẾ 
HOẠCH CÔNG TÁC: 

SO SÁNH (%) = (3)/(4) 0,000 0,621 0,114 174.952

Ninh Thuận, ngày 20 tháng 12 năm 2019
Nơi nhận: KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU ĐỘ KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ PHÒNG PHÓ GIÁM ĐỐC- Các Điện lực, Văn phòng Cty, phòng An toàn, 
Đội QLVHCT (nhận qua mạng nội bộ);
- Lưu: Điều độ (H.01).

Bùi Thế Tài Nguyễn Hữu Tiên
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